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BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA  

TT Phân loại hàng Mặt hàng ví dụ Đặc điểm 

1 Hàng trần 

 

 

- Vật liệu xây dựng  

- Phế liệu và hàng giá trị 

thấp 

- Hàng thô sơ 

- Hàng hóa không được đóng gói kỹ lưỡng hoặc 

không được bảo vệ trong bao bì kín, không yêu 

cầu bảo quản đặc biệt. 

- Khả năng xếp dỡ và vận chuyển dễ dàng. 

- Dạng thô sơ, chịu được thời tiết và không dễ hư 

hỏng. 

- Áp dụng cho tổng trọng lượng hàng từ 1 tấn; 

dưới 1 tấn áp dụng hàng Đóng gói tiêu chuẩn; 

Nếu chiều dài hàng trên 3m tính vào hàng mảnh 

dài/cồng kềnh. 

2 Hàng đóng gói 

tiêu chuẩn 

 

 

- Hàng tiêu dùng nhanh 

- Hóa mỹ phẩm 

- Văn phòng phẩm và 

sách báo 

- Hàng may mặc và thời 

trang: 

- Hàng thực phẩm khô 

- Đóng gói: Trong bao bì tiêu chuẩn (thùng 

carton, túi, kiện, bao, pallet) có kích thước mỗi 

cạnh dưới 1m (tính theo từng kiện). 

- Trọng lượng: Dưới 30kg/kiện (với hàng nhỏ lẻ) 

hoặc từ 100 đến 1000kg (với hàng pallet). 

- Đồng nhất và gọn gàng: Khối lượng và thể tích 

thường tối ưu, đồng đều,có thể xếp chồng; giúp 

xe tải chở đủ tải. 

- Bảo quản dễ dàng: Không yêu cầu điều kiện bảo 

quản đặc biệt, phù hợp với cả xe tải thùng kín 

hoặc mui bạt. 

3 Hàng dễ vỡ, 

mảnh dài, dễ 

gãy  

 

 

- Hàng vật liệu xây dựng 

cao cấp 

- Đồ gốm sứ, thủy tinh 

- Hàng nội thất trang trí 

- Thiết bị điện tử nhạy 

cảm 

- Hàng nghệ thuật và 

trưng bày 

- Hàng hóa có cấu trúc mỏng manh, dễ bị hư 

hỏng, nứt, gãy, hoặc biến dạng do va đập, rung 

lắc, hoặc áp lực trong quá trình vận chuyển. 

- Yêu cầu xử lý cẩn thận và biện pháp bảo vệ đặc 

biệt: giá đỡ chữ A; dây chằng chắn; Bao bọc 

chống sốc; xếp gọn trong thùng carton hoặc bao 

bì đặc biệt có chèn vật liệu. 

- Thường có giá trị cao. 

- Ống nhựa PVC, ống 

thủy tinh 

- Ống thép, nhôm 

- Phào chỉ, tấm tôn 

- Khung tranh ảnh 

- Dài và mảnh, chiều dài thường từ 3m đến 11m, 

có một cạnh còn lại dưới 0.5m) 

- Mặt cắt nhỏ hoặc mỏng, dễ biến dạng hoặc gãy 

nếu chịu lực không đều 

* Cước vận chuyển phụ thuộc vào trọng lượng 

(dưới 300kg/ trên 300kg) và chiều dài hàng hóa 

để sắp xếp thùng xe phù hợp. 
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4 Hàng cồng 

kềnh nhẹ 

 (Kg thực dưới 

166kg/khối) 

- Bao bì trống 

- Hàng cách nhiệt, cách 

âm 

- Nội thất nhẹ 

- Đồ trang trí sự kiện 

- Đồ chơi cồng kềnh, 

phương tiện 2 bánh 

- Bao bì trống 

- Một cạnh có kích thước từ 1.2m 

- Hàng hóa có trọng lượng tương đối nhẹ so với 

thể tích, thường chiếm nhiều không gian trên xe 

tải nhưng không gây tải trọng lớn. 

- Đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng về không gian và 

cách sắp xếp để tối ưu hóa chi phí vận chuyển. 

 

5 Hàng cồng 

kềnh nặng 

 (Kg thực từ 

166kg/khối) 

 

- Máy móc công nghiệp 

nhỏ: Máy tiện, máy nén 

khí, máy phát điện di 

động 

- Cấu kiện xây dựng lớn: 

Dầm bê tông, cọc bê 

tông, tấm panel. 

- Thép tấm, thép cuộn, cột 

thép. 

- Phương tiện vận tải: Ô 

tô, xe tải,.... 

- Hàng hóa có kích thước lớn, một cạnh có kích 

thước từ 2m, chiếm nhiều không gian thùng xe 

(do không được để chồng nhau) và có trọng 

lượng đáng kể. 

- Đòi hỏi xe tải có tải trọng cao, không gian lớn 

và thiết bị hỗ trợ để vận chuyển an toàn. 

- Yêu cầu xử lý đặc biệt: Cần thiết bị nâng hạ, xe 

cẩu, hoặc nhân lực chuyên nghiệp. 

- Nếu không đóng gói thì cần cố định trực tiếp 

trên xe 

6 Hàng quá khổ 

quá tải 

(CSKH liên hệ 

tư vấn trực 

tiếp) 

 

- Tủ điện ngoài trời 

- Máy xúc lật, máy đào 

- Bồn chứa siêu lớn 

- Hàng không thể tháo rời và không thể xoay 

chiều 

- Rộng từ 2.4m và/hoặc cao  từ 1.9m,  không thể 

xoay chiều, không đặt nằm và/hoặc dài trên 11m 

- Yêu cầu giấy phép đặc biệt để vận chuyển trên 

đường bộ. 

Cần thiết bị hỗ trợ nâng hạ và phương tiện 

chuyên dụng (fooc, rơ-mooc dài, xe cẩu,…). 

 

 


